SỞ GD- ĐT GIA LAI                                             KIỂM TRA HỌC KỲ I, NĂM HỌC 2012-2013
TRƯỜNG THPT LÊ THÁNH TÔNG                Môn :      ĐỊA LÝ-  LỚP 10          Chương trình chuẩn
                                                                                 Thời gian làm bài: 45 phút ( Không kể thời gian phát đề)

I. LÝ THUYẾT ( 7,0 điểm):
Câu 1 ( 2,0 điểm):

    Nêu khái niệm và nguyên nhân của hiện tượng thủy triều? Cho biết vị trí của Mặt Trăng, Mặt Trời và Trái Đất vào các ngày triều cường và triều kém?
Câu 2 ( 2,0 điểm):

    Hãy cho biết sự phân bố các vành đai nhiệt, các đai khí áp và các đới gió, các đới khí hậu trên Trái Đất là biểu hiện của quy luật địa lý nào trên Trái Đất? Nêu nguyên nhân của quy luật đó.
Câu 3 ( 3,0 điểm):

   Hãy cho biết vai trò của sản xuất nông nghiệp? Tại sao đối với các nước đang phát triển, đông dân, đẩy mạnh sản xuất nông nghiệp là nhiệm vụ chiến lược hàng đầu?

II. THỰC HÀNH ( 3,0 điểm):

   Cho bảng số liệu: 

MẬT ĐỘ DÂN SỐ CỦA MỘT SỐ CHÂU LỤC VÀ THẾ GIỚI, NĂM 2005

                                                       (Đơn vị:  người/km2)

	Châu lục
	Mật độ dân số

	Châu Á ( Trừ LB Nga)
	123,3

	Châu Âu ( Kể cả LB Nga)
	31,7

	Thế giới
	47,8


1. Hãy vẽ biểu đồ cột thể hiện mật độ dân số của các châu lục và thế giới.
2. Rút ra nhận xét cần thiết.

…….HẾT……

ĐÁP ÁN KIỂM TRA HỌC KỲ I, MÔN ĐỊA 10, NĂM HỌC 2012-2013

	CÂU
	ĐÁP ÁN
	ĐIỂM

	I. LÝ THUYẾT ( 7,0 điểm)

	Câu 1.

( 2,0 điểm)
	Nêu khái niệm và nguyên nhân của hiện tượng thủy triều? Cho biết vị trí của Mặt Trăng, Mặt Trời và Trái Đất vào các ngày triều cường và triều kém?

	
	- Thủy triều:
+ Khái niệm: Thủy triều là hiện tượng dao động thường xuyên,có chu kỳ của các khối nước trong các biển và đại dương.
+ Nguyên nhân: Do ảnh hưởng sức hút của Mặt Trăng và Mặt Trời đối với Trái Đất.
- Vào ngày triều cường: Mặt Trăng, Mặt Trời và Trái Đất nằm thẳng hàng.

- Vào ngày triều kém  : Mặt Trăng, Mặt Trời và Trái Đất ở vị trí vuông góc.
	0,5

0,5

0,5

0,5



	Câu 2. 

( 2,0 điểm)
	Hãy cho biết sự phân bố các vành đai nhiệt, các đai khí áp và các đới gió, các đới khí hậu trên Trái Đất là biểu hiện của quy luật địa lý nào trên Trái Đất? Nêu nguyên nhân của quy luật đó.

	
	- Sự phân bố các vành đai nhiệt, các đai khí áp và các đới gió, các đới khí hậu trên Trái Đất là biểu hiện của quy luật địa đới.

- Nguyên nhân của quy luật địa đới: Dạng hình cầu của Trái Đất và bức xạ mặt Trời.

      Dạng hình cầu của Trái Đất làm cho góc chiếu của tia bức xạ Mặt Trời đến bề mặt đất thay đổi (nhỏ dần) từ xích đạo về hai cực.

-> Lượng bức xạ Mặt Trời cũng thay đổi( giảm) theo. 
	0,5

0,5

0,5

0,5

	Câu 3. 

( 3,0 điểm)


	Hãy cho biết vai trò của sản xuất nông nghiệp? Tại sao đối với các nước đang phát triển, đông dân, đẩy mạnh sản xuất nông nghiệp là nhiệm vụ chiến lược hàng đầu?



	
	- Vai trò của sản xuất nông nghiệp:

    + Cung cấp lương thực, thực phẩm cho con người.

    + Đảm bảo nguồn nguyên liệu cho một số ngành công nghiệp.

    + Xuất khẩu nông sản, tăng thêm nguồn thu ngoại tệ.

=> Rất quan trọng, không ngành nào thay thế.

- Đối với các nước đang phát triển, đông dân, đẩy mạnh sản xuất nông nghiệp là nhiệm vụ chiến lược hàng đầu vì: 

  + Đảm bảo lương thực cho dân số đông.

  + Giải quyết việc làm.

  + Tăng thu nhập.

  + Góp phần ổn định kinh tế, chính trị, xã hội.
	0,5

0,5

0,5

0,5

0,25

0,25

0,25
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	II. THỰC HÀNH ( 3,0 điểm):

	1.

( 2,0 điểm)

	Vẽ biểu đồ cột 

	
	- Có 3 cột( Một cột thể hiện mật độ dân số của Châu Á, một cột cho Châu Âu và một cột cho thế giới).
-  Yêu cầu:

+ Đầy đủ đơn vị, giá trị, gốc tọa độ, tên biểu đồ,…

+ Chia tỉ lệ tương đối chính xác.

( Chú ý: 
- Thiếu hoặc sai một trong các chi tiết trên trừ 0,25 điểm/ chi tiết.
- Trường hợp HS vẽ biểu đồ đảm bảo các yêu cầu trên và vẽ :

                                    Đúng 1 cột cho 1,0 điểm

                                    Đúng 2 cột cho 1,5 điểm 

                                    Đúng 3 cột cho 2,0 điểm ).
	2,0 

	2.
( 1,0 điểm)

	Nhận xét:

	
	- Dân cư trên thế giới phân bố không đều:

+ Châu Á có mật độ dân cư đông ( 123,3 người/km2).

+ Châu Âu có mật độ dân cư thấp hơn Châu Á và thế giới, chỉ 31,7 (người/km2 ).
	0,5
0,25
0,25

	Tổng điểm toàn bài ( I+ II )
	10,00


…….HẾT……

